
1 H24.166-261021-150046 NGÔ THỊ THU HIỀN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

2 H24.166-261021-150045 NGÔ THỊ THU HIỀN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

3 H24.166-261021-150044 Nguyễn Văn Trường 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

4 H24.166-261021-150043 NGUYỄN VĂN DUY 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

5 H24.166-261021-990006 Trần Duy Tiến 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

6 H24.166-261021-150042 NGUYỄN TRUNG NGỌC 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

7 H24.166-261021-150041 NGUYỄN TRUNG NGỌC 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

8 H24.166-261021-150040 NGUYỄN TRUNG NGỌC 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

9 H24.166-261021-150039 NGUYỄN TRUNG NGỌC 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

10 H24.166-261021-150038 NGUYỄN TRUNG NGỌC 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

11 H24.166-261021-150037 NGUYỄN TRUNG NGỌC 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

12 H24.166-261021-150036 NGUYỄN TRUNG NGỌC 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

13 H24.166-261021-990005 Trần Thị Thu Phương 21/10/2026 26/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

14 H24.166-261021-150034 PHẠM TRUNG THÔNG 21/10/2026 23/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

15 H24.166-261021-150035
NGUYỄN THỊ MINH 

PHƯƠNG
21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

16 H24.166-261021-150033 PHẠM TRUNG THÔNG 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

17 H24.166-261021-150032 NGUYỄN HỮU ĐOAN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

18 H24.166-261021-150031 TRỊNH VĂN PHONG 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

19 H24.166-261021-150030 NGUYỄN THỊ KHAY 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

Ngày trả KQ Trạng tháiSTT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



20 H24.166-261021-150016 PHẠM VĂN TUẤN 21/10/2026 23/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

21 H24.166-261021-150029 NGUYỄN TRUNG NGỌC 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

22 H24.166-261021-150028 NGUYỄN TRUNG NGỌC 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

23 H24.166-261021-150027 NGUYỄN TRUNG NGỌC 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

24 H24.166-261021-150025 ĐÀO XUÂN NGUYỆN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

25 H24.166-261021-150026 NGUYỄN THỊ HẠNH 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

26 H24.166-261021-150024 ĐÀO XUÂN NGUYỆN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

27 H24.166-261021-150023 ĐÀO XUÂN NGUYỆN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

28 H24.166-261021-150022 ĐÀO XUÂN NGUYỆN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

29 H24.166-261021-990004 Vũ Thị Thanh 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

30 H24.166-261021-150021 NGUYỄN KIM TUẤN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

31 H24.166-261021-150020 NGUYỄN KIM TUẤN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

32 H24.166-261021-990003 Trần Thị Thu Hường 21/10/2026 26/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

33 H24.166-261021-150019 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

34 H24.166-261021-150018 NGUYỄN ĐỨC MINH 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

35 H24.166-261021-150017 PHẠM ĐỨC MINH 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

36 H24.166-261021-990002 Phùng Thị Mão 21/10/2026 26/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

37 H24.166-261021-150015 ĐÀO XUÂN NGUYỆN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

38 H24.166-261021-150014 ĐÀO XUÂN NGUYỆN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

39 H24.166-261021-150013 ĐÀO XUÂN NGUYỆN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ



40 H24.166-261021-150012 PHẠM THỊ KHÁNH DƯƠNG 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

41 H24.166-261021-150011 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

42 H24.166-261021-150009 ĐÀO XUÂN NGUYỆN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

43 H24.166-261021-990001 Nguyễn Kim Sỹ 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

44 H24.166-261021-150008 ĐÀO XUÂN NGUYỆN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

45 H24.166-261021-150005 PHẠM CÔNG ĐOÀN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

46 H24.166-261021-150004 PHẠM CÔNG ĐOÀN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

47 H24.166-261021-150003 PHẠM CÔNG ĐOÀN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

48 H24.166-261021-150010 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

49 H24.166-261021-150002 PHẠM CÔNG ĐOÀN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

50 H24.166-261021-150001 PHẠM CÔNG ĐOÀN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

51 H24.166-261021-150007 ĐÀO XUÂN NGUYỆN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ

52 H24.166-261021-150006 VŨ THỊ MỸ DUYÊN 21/10/2026 22/10/2026 21/10/2026 Đã trả KQ


